
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 (SGB)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
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Lịch sử giá

SGB VNINDEX

Tổng thu nhập

2023

1,172
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 117| 11.0%

Thu nhập lãi thuần

2023

892
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 17.0| 1.9%

LN sau thuế

2023

267
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 77.0| 40.4%

15/01/2024

Ngày

Thay đổi
1 tháng 3 tháng 6 tháng

3.1% -5.7% -3.6%

13,200 VNĐ

15%

18%

67%

Cơ cấu sở hữu

Sở hữu nước 

ngoài

Sở hữu nhà 

nước

Sở hữu khác

(Nguồn: fireant.vn)

18%

17%

16%14%0%

35%

Cơ cấu cổ đông

Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận

Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa

Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Cao Trí

Khác

(Nguồn: fireant.vn)

Sàn giao dịch UPCOM

Khoảng giá 52 tuần 12,100 - 20,500

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 4,066

Số lượng CPLH (CP) 308,000,000

KLGD BQ 20 phiên (CP) 19,110

Sở hữu nước ngoài 14.9%

Beta 1.84 

EPS 866

P/E 14.5

YOEA

2023

9.2%

YoY: +/-▲ 1.5%

NIM
2023

-0.3%

YoY: +/-▼ 0.3%

1/5



KẾT QUẢ KINH DOANH
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(Nguồn: fireant.vn)
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(Nguồn: fireant.vn)
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TÀI SẢN - NGUỒN VỐN
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Thu nhập lãi thuần

Lãi thuần từ HĐ dịch vụ

Lãi thuần từ KD ngoại hối

Lãi thuần từ CK KD, Đầu tư

Lãi thuần từ góp vốn mua cổ phần

Tổng thu nhập hoạt động (TOI)

Chi phí hoạt động

LN trước dự phòng
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Thu nhập lãi thuần 591 589 875 892 TỔNG TÀI SẢN 23,943 24,609 27,698 31,501

Lãi thuần từ HĐ dịch vụ 37.6 27.8 38.2 39.0 Tiền và TĐ tiền 171 205 243 163

Lãi thuần từ KD ngoại hối 31.6 40.0 47.8 33.6 Tiền gửi tại NHNN 560 530 886 3,760

Lãi thuần từ CK KD, Đầu tư -0.04 0 0 0 Tín phiếu kho bạc và GTCG 0 0 0 0

Lãi thuần từ HĐ khác 87.6 119 90.6 200 Tiền gửi và cho vay các TCTD khác 5,740 5,613 5,059 4,295

Lãi thuần từ góp vốn mua cổ phần 1.41 107 3.49 7.19 Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) 749 883 1,055 1,172 Các CCPS và các TS TC khác 6.59 27.3 1.06 0

Chi phí hoạt động 469 574 568 570 Cho vay khách hàng 15,331 16,340 18,528 19,789

LN trước dự phòng 280 310 487 601 Chứng khoán đầu tư 522 330 1,286 1,228

Chi phí dự phòng 159 155 250 269 Góp vốn đầu tư dài hạn 98.7 25.7 25.1 24.2

LN trước thuế 121 154 237 332 Tài sản cố định 1,154 1,162 1,146 1,099

Thuế -24.1 -31.4 -47.0 -65.5 Bất động sản đầu tư 0 0 0 0

LN sau thuế 97.0 123 190 267 Tài sản có khác 360 375 524 1,144

LN ròng 97.0 123 190 267 Tổng nợ 20,321 20,900 23,799 27,432

(Nguồn: fireant.vn) Các khoản nợ CP và NHNN 0 0 0 0

Tiền gửi và vay các TCTD khác 1,654 2,343 2,822 3,051

Tiền gửi khách hàng 18,224 18,105 20,499 23,557

Các CCPS và nợ TC khác 0 0 0 0

Lưu chuyển tiền từ HĐKD 655 -284 -450 2,477 Vốn tài trợ, uỷ thác ĐT mà NH chịu RR 0 0 0 0

Lưu chuyển tiền từ HĐĐT -13.9 42.0 -40.4 -7.33 Phát hành giấy tờ có giá 0 0 0 0

Lưu chuyển tiền từ HĐTC 0 0 0 0 Các khoản nợ khác 444 451 477 824

Tiền đầu kỳ 5,429 6,071 5,829 5,338 Vốn chủ sở hữu 3,621 3,709 3,899 4,069

Lưu chuyển tiền thuần 641 -242 -491 2,470 Lợi ích của CĐ không kiểm soát 0 0 0 0

Ảnh hưởng tỷ giá 0 0 0 0 (Nguồn: fireant.vn)

Tiền cuối kỳ 6,071 5,829 5,338 7,808

(Nguồn: fireant.vn)
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